
 
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI NĂM - LỚP 1D 

Năm học: 2024 - 2025 
 

I.ĐỌC THÀNH TIẾNG ( 6 điểm) 
GV coi thi kiểm tra trong phiếu đọc hoặc phạm vi trong sách giáo khoa từ bài 100 đến 
bài 130 – Bộ sách Cánh Diều. 

Kỹ năng Yêu cầu Mức độ Điểm đạt được 

1. Đọc âm, 

vần 

 ( 1 đ) 

Mỗi học sinh 

kiểm tra 4 
âm đầu, 4 

vần đã học. 

- Đọc đúng hết tối đa điểm. 

Đọc đúng , nhưng chậm hay 
ấp úng ( 0,5điểm). Đọc sai 

trừ theo tỉ lệ. 

 

............................................ 

2. Đọc tiếng  

( 1 đ) 

Mỗi học sinh 

kiểm tra 4 

tiếng đã học. 

- Đọc đúng hết tối đa điểm. 

Đọc đúng , nhưng chậm hay 
ấp úng ( 0,5điểm). Đọc sai 

trừ theo tỉ lệ. 

 

............................................ 

3. Đọc từ, 

cụm từ 

( 2 đ) 

Mỗi học sinh 
kiểm tra 4 từ 

hay cụm từ  

đã học. 

- Đọc đúng hết tối đa điểm. 
Đọc đúng , nhưng chậm hay 

ấp úng . Đánh vần lâu 
(0,5điểm). Đọc sai trừ theo tỉ 

lệ. 

 

............................................ 

4. Đọc câu, 

đoạn (2 đ) 

Mỗi học sinh 
đọc 1 đến 2 

câu ngắn. 

- Đọc đúng hết tối đa điểm. 
Đọc ngọng , chậm hay ấp 

úng. Đánh vần lâu ( 0,5 

điểm). Đọc sai trừ theo tỉ lệ. 

 

............................................ 

Tổng   

6 điểm 

............................................ 

 

 
II. ĐỌC HIỂU (4 điểm) 
Câu 1. (0,5 điểm):   A. Đi chợ  
Câu 2. (0,5 điểm):   B. Sao mẹ mua nhiều đồ ăn thế ạ? 
Câu 3. (0,5 điểm):   C. Đố con hôm nay là ngày gì ? 
Câu 4. (0,5 điểm):   D. Xem lịch 
Câu 5. (0,5 điểm):   A. Ngày 28 tháng 6 
Câu 6. (0,5 điểm):   B. Ngày Gia đình Việt Nam  
Câu 7. (0,5 điểm):   C. Nhặt rau 
Câu 8. (0,5 điểm):   D. Thật tuyệt 
 
III. CHÍNH TẢ 
Câu 9. Giáo viên cho HS chép lại đoạn sau: (6 điểm) 

Đàn gà con 
 Những chú gà con trông thật đáng yêu. Mình các chú vàng óng như một cuộn tơ, 

hai mắt đen láy, nhỏ tí xíu như hai hạt đậu.  
.  

 



 

*Hướng dẫn chấm điểm chi tiết: 
 

Kỹ năng Yêu cầu Mức độ Điểm đạt được 
- Viết đúng chữ viết 
thường, chữ số (từ 0 
đến 9); biết viết chữ 
hoa. 
-  Đặt dấu thanh đúng vị 
trí. Viết đúng quy tắc 
các tiếng mở đầu bằng 
các chữ c, k, g, gh, ng, 
ngh.  
-  Viết đúng chính tả 
đoạn thơ, đoạn văn có 
độ dài khoảng 30-  35 
chữ theo các hình thức 
nhìn-  viết (tập chép), 
nghe-  viết. Tốc độ viết 
khoảng 30-  35 chữ 
trong 15 phút.  

 

  

Chữ viết rõ ràng, 

đúng mẫu, cỡ 
chữ nhỏ; trình 

bày sạch, đẹp, 
viết đúng tốc độ. 

Mỗi lỗi chính tả 

trong bài viết (sai, 
lẫn phụ âm đầu 

hoặc vần, thanh, 
thiếu chữ) trừ 0,5 
điểm/ 1 lỗi. Các 

lỗi sai trong bài 
giống nhau chỉ 

trừ một lần điểm. 
Tùy theo chữ viết, 
trình bày của học 

sinh, trừ chung từ 
0,5 – 1 điểm. 

 
 
…………………………... 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
………………………….... 
……………………………. 

 

 
Câu 10: Điền  ng  hay ngh     (1 điểm) 

nghỉ  hè             bắp  ngô                 ngủ  say              con nghé 
Câu 11: Viết đúng câu :             Con mèo bắt chuột    (1 điểm) 
Câu 12. Nối cho đúng: (1điểm) 
                                  

 

 

  

 
  
 
 
Câu 13. (1 điểm)  Bác sĩ đang khám bệnh                   
                                 Viết đúng tên  
 

Đề nghị sao in 

 

CBQL DUYỆT                                             

 

Đỗ Trọng Biển 

NGƯỜI RA HƯỚNG DẪN CHẤM 

 

Nguyễn Thị Thanh 

 

Học bài 

Đá bóng 

Nấu ăn 


